
Đề 10 
TRẮC NGHIỆM THI CC CNTT CB 

​​ Câu 1. Chọn phát biểu đúng về Email?​
 

○​  A. Là phương thức truyền tập tin từ máy này đến máy khác trên mạng 
○​  B. Là dịch vụ cho phép ta truy cập đến hệ thống máy tính khác trên mạng 
○​  C. Là dịch vụ cho phép ta gởi và nhận thư điện tử 
○​  D. Là hình thức hội thoại trực tiếp trên Internet 

​​ Câu 2. Chữ viết tắt MB thường gặp trong các tài liệu về máy tính có nghĩa là gì?​
 

○​  A. Là đơn vị đo độ phân giải màn hình 
○​  B. Là đơn vị đo cường độ âm thanh 
○​  C. Là đơn vị đo tốc độ xử lý 
○​  D. Là đơn vị đo lường thông tin trên thiết bị lưu trữ. 

​​ Câu 3. Chức năng nào dưới đây có thể nhìn thấy các máy tính trong mạng nội bộ?​
 

○​  A. My Documents 
○​  B. My Computer 
○​  C. My Network 
○​  D. Control Panel 

​​ Câu 4. Chọn phát biểu đúng về trình soạn thảo Notepad:​
 

○​  A. Nodepad chỉ có thể hiển thị một font chữ tại một thời điểm. 
○​  B. Notepad hiển thị nhiều font chữ khác nhau tại một thời điểm. 
○​  C. Notepad có thể hiển thị nhiều font và màu sắc khác nhau tại 1 thời điểm 
○​  D. Notepad không thể hiển thị nhiều font chữ khác nhau 

​​ Câu 5. Chọn phát biểu đúng về việc thay đổi độ phân giải màn hình trong 
windows:​
 

○​  A. Ta có thể thay đổi độ phân giải của màn hình trong giới hạn cho phép 
○​  B. Việc thay đổi độ phân giải của màn hình làm cho máy tính không còn chạy ổn 

định 
○​  C. Ta không thể tạo shortcut trên màn hình desktop sau khi thay đổi độ phân giải 

của màn hình. 
○​  D. Việc thay đổi độ phân giải của màn hình làm cho nội dung của các tập tin trên 

màn hình desktop bị thay đổi 

​​ Câu 6. Chức năng nào có thể dùng để đóng và thoát một ứng dụng đang chạy trên 
Windows?​
 

○​  A. Close 
○​  B. Cut 



○​  C. Remove 
○​  D. Exit 

​​ Câu 7. Chuỗi tìm kiếm nào sau đây sẽ trả về được 3 file: "sayit.txt", "daya)doc" và 
"pay.mon"?​
 

○​  A. ?ay?.* 
○​  B. ?ay.* 
○​  C. ay.* 
○​  D. ?ay*.* 

​​ Câu 8. Phần mềm nào sau đây không phải là hệ điều hành máy tính?​
 

○​  A. Windows 
○​  B. IOS 
○​  C. Photoshop 
○​  D. Linux 

​​ Câu 9. Phần mềm nào sau đây sử dụng mã nguồn mở?​
 

○​  A. Microsoft Office 
○​  B. Windows Media 
○​  C. Photoshop 
○​  D. Linux 

​​ Câu 10. Phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word 2010 cho phép:​
 

○​  A. Hiển thị nhiều Font chữ với nhiều màu sắc khác nhau trong một văn bản 
○​  B. Vẽ hình trong văn bản 
○​  C. Phóng to, thu nhỏ văn bản trong quá trình soạn thảo 
○​  D. Cả 3 câu a, b, c đều đúng 

​​ Câu 11. Bạn mở bộ gõ tiếng Việt (Unikey) để soạn thảo. Bạn lựa chọn kiểu gõ Telex 
và bảng mã Unicode, khi đó bạn cần chọn nhóm font chữ nào trong các font chữ 
sau để đọc được tiếng Việt:​
 

○​  A. vn Times, .vn Arial, .vn Courier 
○​  B. vn Times, Times new roman 
○​  C. Tahoma, Arial, Times new Roman 
○​  D. VNI Times, Arial, .Vn Avant 

​​ Câu 12. Cách chuyển đổi chữ hoa sang chữ thường và ngược lại, bạn sử dụng:​
 

○​  A. Home - Font - Change Case 
○​  B. Home - Font - Text Effect - Change Case 
○​  C. Nhấn phím Shift+F3 
○​  D. Nhấn phím F3 

​​ Câu 13. Công thức sau: = ROUND(136485.22,-3) sẽ cho kết quả:​
 

○​  A. 136,000.22 



○​  B. 136000 
○​  C. 137,000.22 
○​  D. 137000 

​​ Câu 14. Công thức thông báo lỗi nào sau đây cho biết người sử dụng nhập sai tên 
hàm hoặc chuỗi không đặt trong cặp dấu “ ”:​
 

○​  A. #Value! 
○​  B. #REF! 
○​  C. Name? 
○​  D. #Div/0 ! 

​​ Câu 15. Cửa sổ Excel thuộc loại:​
 

○​  A. Cửa sổ ứng dụng 
○​  B. Cửa sổ tư liệu 
○​  C. Cửa sổ thư mục. 
○​  D. Cửa sổ windown 

​​ Câu 16. Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 3/18/2016; Khi đó tại ô A2 gõ vào 
công thức =Today()-1 thì nhận được kết quả là:​
 

○​  A. 0 
○​  B. #VALUE! 
○​  C. #NAME! 
○​  D. 3/17/2016 

​​ Câu 17. Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 7/20/2016, tại ô C2 gõ vào công thức 
=Today()-1 thì nhận được kết quả là:​
 

○​  A. Kết quả là số 0 
○​  B. 7/19/2016 
○​  C. #VALUE! 
○​  D. ##### 

​​ Câu 18. Cách tạo liên kết trong Powerpoint ta làm như thế nào?​
 

○​  A. Home - Links - Hyperlink 
○​  B. Design - Links - Hyperlink 
○​  C. Transitions - Links - Hyperlink 
○​  D. Insert - Links - Hyperlink 

​​ Câu 19. Chế độ View nào giúp ta làm việc tốt nhất với các chuyển cảnh khi thiết kế 
(Slide transitions) ?​
 

○​  A. Reading View 
○​  B. Slide Show 
○​  C. Notes Pages 
○​  D. Normal 



​​ Câu 20. Cho biết nhóm hiệu ứng “Emphasis” trong PowerPoint 2010 dùng để:​
 

○​  A. Làm đối tượng biến mất 
○​  B. Nhấn mạnh đối tượng 
○​  C. Làm đối tượng chuyển vị trí trên slide 
○​  D. Làm xuất hiện đối tượng 

​​ Câu 21. Chọn lựa nào trong ứng dụng PowerPoint 2010 dùng để ẩn hiện Slide kết 
thúc nền màu đen:​
 

○​  A. File - Options - Advanced - Slide Show chọn hoặc bỏ chọn dòng End with 
black slide 

○​  B. File - Options - Advanced - Display - chọn hoặc bỏ chọn Show all windows in 
the Taskbar 

○​  C. File - Options - Advanced - General - chọn hoặc bỏ chọn dòng Show add-in 
user interface errors 

○​  D. File - Options - Advanced - Editing options - chọn hoặc bỏ chọn Allow text to 
be dragged and dropped 

​​ Câu 22. Chọn phát biểu sai:​
 

○​  A. Khi tạo hiệu ứng động cho một khối văn bản ta có thể cho xuất hiện lần lượt 
từng từ trong khối văn bản khi trình chiếu. 

○​  B. Không thể loại bỏ hiệu ứng chuyển trang trong bài trình diễn 
○​  C. Có thể thực hiện hiệu ứng chuyển trang cho 1 slide bất kỳ trong bài trình diễn 
○​  D. Có thể thực hiện hiệu ứng chuyển trang cho tất cả các slide trong bài trình 

diễn 

​​ Câu 23. FireFox là:​
 

○​  A. 1 chuẩn mạng cục bộ 
○​  B. Trình duyệt web dùng để hiển thị các trang web trên Internet 
○​  C. Bộ giao thức 
○​  D. Thiết bị kết nối các mạng 

​​ Câu 24. Giao thức HTTP được viết tắt, bạn sử dụng lựa chọn nào?​
 

○​  A. Hypertext Transfer Protocol 
○​  B. Hypertext Transitions Protocol 
○​  C. Hypertext Trans Protocol 
○​  D. Hypertext Transfer Promotion 

​​ Câu 25. Giao thức nào dùng để tìm địa chỉ MAC khi biết địa chỉ IP của máy tính:​
 

○​  A. RARP 
○​  B. DHCP 
○​  C. TCP/IP 
○​  D. ARP 
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